
Đề kiểm tra ngày 11/10/2009
Lớp 10, Đa thức và Số học

Chỉ tính điểm 3 câu có số điểm cao nhất, trong ngoặc là điểm số từng câu. Điểm tối đa là 15. Không cộng dồn điểm lẻ từ các câu khác nhau.
Câu 1. a) (2) Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình 




[image: image1.wmf]3

1

1

1

=

+

y

x



b) (3) Chứng minh rằng nếu x, y, z là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau (tức là (x, y, z) = 1) thoả mãn phương trình
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thì các số  x + y, x – z và y – z  là các số chính phương.
Câu 2. a) (2) Tìm tất cả các số nguyên x sao cho 
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 là số nguyên.

b) (3) Tìm tất cả các số nguyên x sao cho  
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 là số nguyên.

Câu 3. (5) Tìm tất cả các đa thức P(x) sao cho đẳng thức 
(x+2)2P(x) = (x-1)2P(x+1) 

đúng với mọi x ( R.
Câu 4. (5) Chứng minh rằng đa thức  P(x) = x2(x-1)2(x+1)2 + 1 bất khả quy trên Z[x]. 
Câu 5. a) (2) Chứng minh rằng nếu a, b là các số nguyên sao cho a2 + b2 chia hết cho 7 thì a và b đều chia hết cho 7.

b) (3) Cho p là số nguyên tố dạng 4k+3. Chứng minh rằng a2 + b2 chia hết cho p khi và chỉ khi a và b chia hết cho p. 
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   Năm học 2009-2010  

Đề kiểm tra ngày 11/10/2009
Lớp 11, Dãy số và Phương trình Diophant

Chỉ tính điểm 3 câu có số điểm cao nhất. Trong ngoặc là điểm số của từng câu. Điểm tối đa là 15. Không cộng dồn điểm lẻ từ các câu khác nhau. 
Câu 1. a) (2) Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình 
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b) (3) Chứng minh rằng nếu x, y, z là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau (tức là (x, y, z) = 1) thoả mãn phương trình
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thì các số  x + y, x – z và y – z  là các số chính phương.

Câu 2. (5) Cho dãy số {xn} xác định bởi  x1 = 1, 
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 với mọi n = 1, 2, 3 … Chứng minh rằng dãy {xn} có giới hạn hữu hạn khi x dần đến vô cùng và hãy tìm giới hạn đó.
Câu 3. a) (2) Chứng minh rằng với mọi n ( 2, phương trình xn – xn-1 –…– x – 1 = 0 có một nghiệm thực dương duy nhất, ký hiệu là xn. 

b) (3) Tìm 
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Câu 4. a) (3) Tìm tất cả các số nguyên dương k sao cho phương trình  x2 + y2 + 6 = kxy có nghiệm nguyên dương. 

b) (2) Với những giá trị k tìm được, hãy tìm tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình tương ứng.
Câu 5. (5) Tìm tất cả bộ ba số nguyên dương x, y, z thoả mãn phương trình



1 + 4x + 4y = z2.
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